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                                                     Đề bài

Phần I: Trắc nghiệm(3,5 điểm) : 

Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: Nguyên tử Oxi có tổng số hạt (proton, electron và nơtron) là 24, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Vậy nguyên tử Oxi có số electron là:   

    A. 6.                                   B. 7.                              C. 8.                                  D. 9.

Câu 2: Cho các chất có CTHH sau: Cl2, NH3, O2, CH4, H2O, Fe, CaO, CO2, CaCO3. 

Số hợp chất là :  A. 4.                     B. 5.                          C. 7.                       D. 6.

Câu 3: Cho hợp chất có CTHH : SO3 . Hoá trị của S trong hợp chất đó là:

  A. VI.                              B. IV.                               C. V.                         D. VII.

Câu 4: Hợp chất X tạo bởi Fe(II) và SO4 (II). Vậy CTHH của X là:

     A. Fe2SO4 .            B. FeSO4.                C. Fe2(SO4)3                    D. FeSO3.

Câu 5: % khối lượng C trong hợp chất CH2O  là: 

  A. 60%.                           B. 50%.                             C. 40%.                           D. 30%. 

Câu 6: 0,16 mol Fe có khối lượng là:

  A. 8,96 gam.                           B. 6,72 gam.                       C. 11,2 gam.              D. 1,6 gam.

Câu 7:   3,6 . 1023 nguyên tử kim loại R có khối lượng là 38,4 gam. Vậy R là :

   A. Zn.                          B. Al.                                C. Fe.                           D. Cu.

Phần II: Tự luận(6,5 điểm):

Câu 7( 2,5điểm): Lập PTHH sau với hệ số nguyên (điền luôn hệ số):

 a.    Fe     +        O2                  Fe3O4  

 b.    Al       +       Cl2                   AlCl3   

 c.    Al     +        HCl                   AlCl3        +           H2  

 d.    Fe2(SO4)3        +        KOH                         K2SO4            +            Fe(OH)3 

 e.   Fe(OH)2           +        O2           +           H2O                               Fe(OH)3
Câu 8(1,5 điểm): Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố C, H, trong đó % C  = 90% . Tỷ khối hơi của X so với H2 là 20. Xác định CTHH của X.

Câu 9(2,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5,94 gam bột nhôm (Al) cần dùng V lít khí O2 (đktc), tạo ra m gam nhôm oxit ( Al2O3). 

 a. Tính V lít khí O2 tham gia phản ứng. 

 b. Tính m gam Al2O3 tạo ra. ( bằng 2 cách).   

   Biết : H = 1, O = 16,  Al =27, Fe =56, Ca =40, C =12,  Cu  =  64                                                        
Đáp án

Phần I: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	C
	A
	D


Phần II: tự luận

Câu 7( 2,5điểm): Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm

 a.   3 Fe     +      2  O2       (      Fe3O4  

 b.   2Al         +      3 Cl2​      →     2AlCl3

 c.  2  Al     +      6  HCl        (   2 AlCl3        +       3  H2  

 d.    Fe2(SO4)3        +      6  KOH       (       3  K2SO4            +          2  Fe(OH)3 

 e.  4 Fe(OH)2           +        O2           +         2  H2O                   (        4    Fe(OH)3
Câu 8(1,5 điểm): Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố C, H, trong đó % C  = 90% . Tỷ khối hơi của X so với H2 là 20. Xác định CTHH của X ?

                                                              ĐA

 Vì dX/H2 = 20 ( MX  = 20 . 2  = 40 gam / mol                                                               0,25 đ

Trong 40 gam X có : 

 + khối lượng của C là :  mC  = 40 . 90%  =   36gam  ( nC  =  3 mol                             0,5 đ

 + Khối lương của H là : mH = 40 - 36  = 4 gam ( nH  = 4 mol                                     0,5 đ

 Vậy CTHH của x là :    C3H4                                                                                                                                            0,25 đ

Câu 9: 2,5 đ

 a. PTHH:    4 Al                    +           3 O2               (               2 Al2O3 

                     4 mol                                3 mol                               2 mol

                     0,22 mol                                                                                                     0,5  đ

Theo PTHH:

a. Tính V:  số mol Al là : 5,94 : 27   = 0,22 mol                                                             0,5đ

               số mol O2 tham gia phản ứng :  0,22 . 3/4  = 0,165 mol  

         ( V  = 0,165 . 22,4  =  3,696 lít                                                                             0,5đ

b. Tính m :

Cách 1: 

  số mol Al2O3 tạo ra là :   0,22 . 2/4  = 0,11 mol 

                          ( m  = 0,11 . 102  = 11,22 gam                                                             0,5 đ

Cách 2: 

    Khối lượng của O2 tham gia phản ứng là: 0,165 . 32  = 5,28 gam 

 Ap dụng đlbtkl:   5,94   +   5,28   =    m

                                m    =     11,22  gam.                                                                             0,5 đ




























